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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 

TUẦN HỌC THỨ 13 (Từ ngày 2711/2023 đến ngày 1/12/2023) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

27/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 37 HĐTN SHDC: Tự học – Tự làm. TBAT 

2 85 Tiếng Việt Đọc: Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng Máy chiếu 

3 49 Tiếng Anh Unit 4: Activities – Lesson 2.1  

4 61 Toán Bài 26. Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 25 LS & ĐL Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T1) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 13 Đạo đức Bài 3: Yêu lao động (T4) Máy chiếu 

4  HDH* GDNSTLVM: Bài 7: Giao tiếp với người lạ Máy chiếu 

3 
 

28/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 86 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đơn Máy chiếu 

2  Dynet   

3 13 ĐSTV Đọc sách  

4 62 Toán Bài 26. Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 50 Tiếng Anh Unit 4: Activities – Lesson 2.2  

2 25 Khoa học Bài 13. Dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém (T1) Máy chiếu 

3 13 Công nghệ Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (T1) Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

29/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 87 Tiếng Việt Đọc: Người tìm đường lên các vì sao Máy chiếu 

2 88 Tiếng Việt Đọc: Người tìm đường lên các vì sao Máy chiếu 

3 63 Toán Bài 26. Luyện tập chung (T3) Máy chiếu 

4 51 Tiếng Anh Unit 4: Activities – Lesson 2.3  

BUỔI 

CHIỀU 

1 25 GDTC 
Thăng bằng tĩnh- Trò chơi “Thăng bằng chuyền bóng, bắt 

bóng” 
 

2 13 Tin Bài 13. Phần mềm soạn  thảo văn bản  

3 26 LS&ĐL Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T2) Máy chiếu 

5 
 

30/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 89 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về tính từ Máy chiếu 

2 64 Toán Bài 27. Hai đường thẳng vuông góc (T1) Máy chiếu 

3 26 GDTC 
Ôn thăng bằng tĩnh- Trò chơi “Thăng bằng chuyền bóng, 

bắt bóng” 
 

4 38 HĐTN Chủ động lập kế hoạch. Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2 13 Âm nhạc Hát: Vui đón tết  

3 26 Khoa học Bài 13. Dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém (T2) Máy chiếu 

6 
 

1/12 

BUỔI 

SÁNG 

1 13 Mĩ thuật Bài 2: Tranh chấm màu Máy chiếu 

2 52 Tiếng Anh Unit 4: Activities – Lesson 3.1  

3 90 Tiếng Việt  Viết: Viết đơn Máy chiếu 

4 65 Toán  Bài 27. Hai đường thẳng vuông góc (T2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 91 Tiếng việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 39 HĐTN SHL: Chủ động thực hện nhiệm vụ đọc sách Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2023 
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